CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Mã số (do Thường trực Hội đồng ghi): …………………………….
1. Tên sáng kiến: 
Giải pháp giúp học sinh lớp 4 ở Trường Tiểu học Tân Thuận 2 học tốt phân môn Chính tả.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục (Dạy học Tiếng việt Tiểu học)
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

3.1. Tình trạng giải pháp đã biết:
       
Như chúng ta đã biết, trong các phân môn của Tiếng việt, phân môn chính tả có vị trí quan trọng nhằm hình thành năng lực và thói quen viết đúng tiếng việt văn hóa, tiếng việt chuẩn mực. Bên cạnh đó chính tả còn rèn cho học sinh một số phẩm chất như: tính cẩn thận, óc thẩm mĩ, bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng việt và chữ viết của Tiếng việt. Đối với học sinh tiểu học, việc viết đúng chính tả giúp các em có điều kiện sử dụng Tiếng việt đạt hiệu quả trong việc học tất cả các môn học khác, góp phần phát triển năng lực nói và viết, năng lực tư duy. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay đối với học sinh lớp 4, lớp gần cuối của bậc tiểu học, số lượng môn học nhiều hơn, vì lẽ đó các em thường chỉ tập trung vào viết đủ tiếng, đủ từ nên việc sai lỗi chính tả khi viết và trình bày chưa khoa học là khá phổ biến. Chính điều đó đã gây cho giáo viên gặp không ít khó khăn trong giảng dạy. Từ thực tế nhiều năm giảng dạy ở lớp 4, đối với phân môn chính tả tôi nhận thấy có những ưu điểm và hạn chế sau:
       
* Ưu điểm:  

- Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các chuyên đề, thao giảng nhằm tìm ra những biện pháp hay để cùng nhau học hỏi.
- Các em đều có ý thức học tập, ở lớp 1, 2, 3 học sinh đã được làm quen với phân môn chính tả, các em còn được học và nắm về một số quy tắc, về luật chính tả.

- Chương trình phân môn chính tả lớp 4 có nội dung phong phú, hấp dẫn, mỗi bài văn, đoạn văn, bài thơ để viết chính tả đều mang tính giáo dục cao.
       
* Hạn chế:
- Học sinh đọc và phát âm chưa chính xác nên dẫn đến việc viết sai. Ngoài ra các em chưa nắm được một số quy tắc chính tả, chưa hiểu được nghĩa của từ, khả năng phân tích tiếng của học sinh chưa được phát huy ở các lớp dưới.

- Do ảnh hưởng của phương ngữ địa phương nên hầu hết các em phát âm hoàn toàn không phân biệt các vần có âm cuối n/ng/nh và t/c/ch,...
- Học sinh chưa cẩn thận trong khi viết bài, không viết hoa danh từ riêng hay viết hoa tùy tiện, viết hoa không đúng mẫu. Nhiều em chưa chịu khó, ít rèn luyện và đọc thêm sách báo, nên vốn từ ngữ của các em chưa được mở rộng.
- Đôi lúc việc phát âm của giáo viên chưa thật chuẩn, khâu chấm, sửa lỗi còn sơ
sài, chưa mạnh dạn điều chỉnh nội dung các bài tập cho phù hợp với tình hình học sinh.
3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp: 

Thông qua các giờ học chính tả giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về cuộc sống, rèn luyện cách phát âm, hiểu nghĩa của từ, trau dồi về ngữ pháp Tiếng việt, phát triển tư duy so sánh, liên tưởng, ghi nhớ,... Bên cạnh đó còn bồi dưỡng cho học sinh một số đức tính và thái độ cần thiết trong cuộc sống như: tính cẩn thận, chính xác, tính thẩm mĩ và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Rèn kĩ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong học tập và giao tiếp. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh là mục đích khi tôi thực hiện đề tài này. 

- Nội dung giải pháp:

+ Tính mới của giải pháp: Học sinh tích lũy vốn kiến thức về ngôn ngữ, đời sống, kiến thức văn học, có khả năng tự phát hiện và sửa lỗi chính tả, biết cách phân tích, so sánh và hiểu nghĩa từ khó. Rèn cho học sinh có thói quen và biết cách lập sổ tay chính tả, hệ thống hóa các quy tắc chính tả đã học ở các lớp dưới. Giải pháp này đã hệ thống các phương pháp có thể áp dụng trong các tiết dạy chính tả. Vì đọc - viết đúng chính tả là nền tảng để lĩnh hội tri thức cho việc học tâp của tất cả các môn học khác.
       
+ Các bước thực hiện giúp học sinh học tốt phân môn Chính tả:

      
* Bước 1: Khảo sát chất lượng đọc, viết.
       
Ngay từ đầu năm học, giáo viên cần khảo sát chất lượng đọc, viết để biết được học sinh đạt kiến thức ở mức độ nào. Từ đó giáo viên sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, như em viết sai lỗi, chưa cẩn thận ngồi gần em viết đúng, viết đẹp để được bạn giúp đỡ. Giáo viên thường xuyên quan tâm, rèn học sinh đọc, viết chưa đạt chuẩn và động viên giúp đỡ kịp thời. Ngoài ra, 15 phút đầu giờ hàng ngày giáo viên phân công những học sinh học tốt giúp đỡ bạn bằng cách ngồi nghe bạn đọc, chỉnh sửa lỗi phát âm, sau đó đọc lại bài cho bạn viết ra giấy nháp trước, soát bài đối chiếu với sách xem những tiếng có âm đầu, âm cuối, vần, dấu thanh nào mà bạn đã viết sai, có thể viết lại những tiếng đó nhiều lần ra giấy nháp hoặc ra bảng con. Đồng thời giáo viên cũng dành thời gian cho học sinh luyện đọc nhiều, chỉnh sửa lỗi phát âm, rèn chữ viết và hướng dẫn cách trình bày câu văn, đoạn văn, thể loại văn…, trước khi viết chính tả.
* Bước 2: Rèn luyện cách phát âm giúp học sinh viết đúng chính tả.

Muốn học sinh viết đúng chính tả, giáo viên phải chú ý phát âm cho chính xác, rõ ràng để học sinh dễ phân biệt các thanh, các âm đầu, âm chính, âm cuối, vì chữ quốc ngữ là chữ ghi âm, âm thế nào, chữ ghi lại thế ấy. Việc rèn phát âm không chỉ được thực hiện trong môn Tiếng việt mà được thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài trong tất cả các môn học khác.
           Với những học sinh đọc yếu thì thường viết chính tả sai nhiều. Trong giờ Tập đọc khi học sinh đọc sai, giáo viên phải sửa ngay nhất là những vần có các âm cuối thường hay viết sai như n/ng/nh và t/c/ch,... Sau đó, giáo viên giao việc ở nhà cho học sinh tập đọc một đoạn nào đó và viết đoạn đó vào vở. Hôm sau, giáo viên hoặc nhóm trưởng kiểm tra vào 15 phút đầu giờ.
Với những học sinh hay nói ngọng, nói lắp..., giáo viên lưu ý các em chú ý nghe giáo viên phát âm kết hợp quan sát để viết cho đúng. Vì vậy, giáo viên phải cố gắng phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải mới có thể giúp học sinh viết đúng chính tả. 
* Bước 3: Phân tích và so sánh từ ngữ.
Song song với việc rèn phát âm, với những tiếng khó mà học sinh thường hay viết sai, giáo viên cần áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng. Cho học sinh so sánh với những tiếng dễ lẫn lộn, nhấn mạnh những điểm khác nhau để học sinh lưu ý và ghi nhớ khi thực hiện viết chính tả. 

Ví dụ: Khi viết tiếng “buồn” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “buồng”, giáo viên cần hướng học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này:

Buồn: b + uôn + thanh huyền (buồn ngủ, vui buồn,...)

Buồng: b + uông + thanh huyền (buồng chuối, buồng để đồ,...)

So sánh để thấy sự khác nhau: Tiếng “buồn” có vần “uôn”, tiếng “buồng” có vần “uông”. Học sinh ghi nhớ điều này, khi viết các em sẽ không viết sai.

        
* Bước 4: Hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa của từ.
Muốn viết đúng chính tả thì học sinh phải hiểu nghĩa của từ chính xác. Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong tiết Luyện từ và câu, Tập đọc,... Nhưng nó cũng là việc làm rất cần thiết trong tiết chính tả. Khi mà học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng. Thì việc nắm nghĩa của từ giúp học sinh ghi nhớ một cách bền vững. Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh:
- Giải nghĩa bằng văn cảnh: Đưa từ cần giải nghĩa vào hoàn cảnh cụ thể và gần gũi với học sinh để các em hiểu, cho học sinh tập đặt câu với từ cần giải nghĩa.
- Dùng hình ảnh trực quan minh họa khi giải nghĩa từ.
- Sử dụng đặc điểm của từ loại để giải nghĩa. (danh từ, động từ, tính từ,...)
- Dùng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa khi giải nghĩa từ.
- Phát động phong trào đọc sách, truyện và tổ chức thi kể truyện giữa các nhóm, kể trước lớp. Giáo viên tìm từ khó hiểu trong truyện giúp học sinh hiểu nghĩa. Hình thức này được thực hiện trong các buổi ôn hoặc tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp.

* Bước 5: Hướng dẫn học sinh nắm một số quy tắc chính tả.

Ở những lớp dưới, các em đã được học một số quy tắc chính tả. Lên lớp 4, các em vẫn thường xuyên được ôn lại và còn học thêm về cách viết hoa các danh từ riêng. Nhưng không phải em nào cũng nhớ và vận dụng để viết đúng chính tả. Việc ghi nhớ và vận dụng đúng các quy tắc chính tả không phải là điều dễ dàng. Để giúp học sinh nắm vững các quy tắc chính tả một cách khái quát có hệ thống, giáo viên cần chọn lọc, tổng hợp các quy tắc và một số “mẹo” chính tả ở mức độ đơn giản để các em dễ nhớ, dễ thuộc, thậm chí khi nào quên các em có thể mở ra xem để viết đúng chính tả.
Ví dụ: Viết âm đầu gh khi sau nó là i, ia, iê, ê, e (ghi, ghế, ghiền,...), viết g trong các trường hợp còn lại (gà, gọn, gần, gắn,...).
Viết âm đầu ngh khi sau nó là i, ia, iê, ê, e (nghĩ, nghề, nghiêng, nghe...), viết ng trong các trường hợp còn lại (người, ngành, ngắm, ngoan,...).

* Bước 6: Chú trọng khâu thực hành
- Học sinh viết bài: Khi đọc bài cho học sinh viết, đến những tiếng học sinh thường viết sai, hay các danh từ riêng cần viết hoa giáo viên dừng lại hỏi và cho học sinh phát âm lại rồi mới viết tiếp. Đối với những câu dài cần ngắt đúng cụm từ, giọng đọc của giáo viên phải chuẩn, tốc độ đọc phù hợp với tốc độ viết của học sinh.

- Sửa lỗi, chấm bài cho học sinh: Hướng dẫn học sinh sửa từng câu, sau mỗi câu giáo viên dừng lại và hỏi xem học sinh sai lỗi gì, có bao nhiêu em sai giống bạn. Giáo viên tổng kết số lỗi học sinh mắc phải, từ đó có biện pháp khắc phục cũng như nhắc nhở học sinh ngay sau cuối tiết học. Phần chấm bài giáo viên ghi nhận cụ thể từng lỗi sai của học sinh để rút kinh nghiệm cho các bài sau. Đối với những em sai nhiều lỗi, giáo viên nhắc nhở, yêu cầu các em về nhà viết lại bài cho đẹp và đúng chính tả.

- Tăng cường cho học sinh luyện tập: Trong các bài tập chính tả hầu hết đều yêu cầu chúng ta chọn một trong hai câu của bài tập. Giáo viên nên chú ý chọn những bài tập học sinh thường hay mắc lỗi để hướng dẫn các em làm. Bên cạnh đó giáo viên cần mạnh dạn điều chỉnh nội dung các bài tập cho phù hợp với phương ngữ địa phương và tình hình học sinh lớp mình.
3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp:

Giải pháp này đã được tôi áp dụng và đạt hiệu quả cao đối với lớp mình chủ nhiệm ở trường Tiểu học Tân Thuận 2. Giải pháp cũng được báo cáo cho các đồng nghiệp trong trường thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và được đánh giá cao. Đồng thời cũng được đồng nghiệp trong khối áp dụng vào giảng dạy tại trường và đều đạt hiệu quả. Giải pháp này cũng có thể nhân rộng cho các trường Tiểu học trong phạm vi toàn huyện.
3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp:

Từ khi áp dụng giải pháp với lớp mình chủ nhiệm tôi nhận thấy trong các giờ học chính tả học sinh hứng thú học tập, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp, nắm được quy tắc, mẹo luật chính tả, biết cách phân tích, so sánh và hiểu nghĩa từ khó, việc viết sai lỗi chính tả của học sinh giảm đi khá nhiều, tình trạng học sinh không viết hoa danh từ riêng, chữ cái đầu câu hoặc viết hoa tùy tiện rất ít xảy ra. Cụ thể:
	Nội dung
	Trước khi áp dụng giải pháp (2016 - 2017)
	Sau khi áp dụng giải pháp

	
	
	Năm học

2017-2018
	Năm học 2018-2019 (đến cuối HKI)

	1. Bài viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp.
	7/24 = 29,2 %
	12/26 = 46,2 %
	16/32 = 50 %

	2. Bài viết sai ít lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
	12/24 = 50 %
	11/26 = 42,3 %
	14/32 = 43,8 %

	3. Bài viết sai nhiều lỗi chính tả (từ 5 lỗi trở lên)
	5/24 = 20,8 %
	3/26 = 11,5 %
	2/32 = 6,2 %


3.5. Tài liệu kèm theo gồm:


Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (1 bản)                                                             

                                                                            Tân Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2018
                                                                                                   Người mô tả

                                                                                                 Lê Ngọc Quyền
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